



Thánh Giáo Phụ John Climacus - Những Bậc Thang Thiêng Liêng

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 11/2/2009 – Bài Giáo Lý 77 trong Loạt bài về Giáo Hội Hiệp Thông Tông Truyền 

Anh chị em thân mến, 

Sau 20 bài giáo lý giành cho Thánh Tông Đồ Phaolô (từ 2/7/2008-4/2/2009 - biệt chú riêng của người dịch bản Việt ngữ này), hôm nay tôi muốn tiếp tục trở lại việc trình bày về các đại tác giả của Giáo Hội Đông Tây vào Thời Trung Cổ. Tôi muốn đề cập tới hình ảnh của Thánh John được gọi là Climacus, một chuyển tự Latinh từ chữ Hy Lạp Klímakos, nghĩa là cái thang (klímax).

Đó là danh xưng của tác phẩm chính yếu của ngài (trong tiếng Anh gọi là “Climax”, hay “Nấc Thang Trọn Lành”), trong đó, ngài đã diễn tả việc thăng tiến của đời sống con người vươn tới Thiên Chúa. 

Ngài được sinh ra khoảng năm 575. Đời sống của ngài được tỏ hiện vào những năm mà Byzantine là thủ đô của Đế Quốc Rôma phía Đông đang trải qua một cuộc khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử của nó. Tình trạng đột nhiên xẩy ra việc tái bố trí về địa dư của đế quốc này và hiện tượng  làn sóng những cuộc xâm chiếm của nhóm man dân đã làm cho tất cả cấu trúc của nó trở thành tan hoang. Chỉ còn tồn tại duy nhất cấu trúc của Giáo Hội là cấu trúc trong những thời điểm khó khăn ấy vẫn tiếp tục việc truyền giáo của mình, những hoạt động về nhân bản và văn hóa xã hội của mình, nhất là qua hệ thống tổ chức của các đan viện là nơi có những đại nhân vật về tôn giáo hoạt động, như thực sự một Thánh Gioan Climacus. 

Giữa ngọn núi Sinai, nơi Moisen đã gặp gỡ Thiên Chúa và tiên tri Elia đã nghe được tiếng của Ngài, Thánh Gioan đã sống và thuật lại những cảm nghiệm thiêng liêng của mình. Một trình thuật về ngài đã được bảo trì trong một bản tiểu sử ngắn ngủi (PG 88, 596-608) được viết bởi đan sĩ Daniel Raithu: Ở vào tuổi 16, John, một đan sĩ ở Núi Sinai đã trở thành môn đệ của đan viện phụ Martyrius, “một vị tiền bối”, tức là “một người khôn ngoan”. Đến năm 20 tuổi, ngài đã muốn sống như là một ẩn sĩ ở một hang động dưới chân một ngọn núi, thuộc miền Tola, 8 cây số từ chân của đan viện Thánh Catherine hiện nay. 

Thế nhưng, đời sống ẩn thân đã không làm cho ngài xa lánh việc gặp gỡ những ai muốn được hướng dẫn về đời sống thiêng liêng, hay xa lánh việc viếng thăm một số đan viện gần thành Alaxandria. Thật vậy, việc rút lui ẩn tu của ngài, chẳng những không phải là một thoát ly khỏi trần thế và thực tại nhân loại, mà còn đẫn ngài đến một tình yêu thương nhiệt tình với người khác (Life, 5) cũng như với Thiên Chúa (Life, 7). Sau 40 năm sống đời ẩn sĩ vì mến yêu Thiên Chúa và yêu thương người khác, những năm ngài đã kêu than, nguyện cầu và chiến đấu với ma quỉ, ngài đã được bổ nhiệm làm đan viện phụ của đại đan viện Núi Sinai và như thế ngài đã trở về với cuộc sống làm phần tử của cộng đồng đan viện. 

Thế nhưng, mấy năm trước khi chết, vì nhung nhớ luyến tiếc đời sống ẩn tu, ngài đã chuyển sang cho một người anh em, một đan sĩ thuộc cùng đan viện, việc hướng dẫn cộng đồng ấy. Ngài đã qua đời sau năm 650. Đời sống của Thánh Gioan được diễn tiến giữa hai ngọn núi, Sinai và Tabor, và thật sự có thể nói về ngài là ngài đã chiếu tỏa ánh sáng được Moisen thấy trên núi Sinai và được các vị tông đồ chiêm ngưỡng trên núi Tabor. 

Ngài đã trở nên nổi tiếng, như tôi đã đề cập, với tác phẩm “Nấc Thang” (klímax) của mình, được Tây phương gọi là “Nấc Thang Thiên Đàng” (PG 88, 632-1164). Được viết ra bởi những lời thỉnh nguyện thiết tha của vị đan viện phụ thuộc đan viện Raithu trong vùng, gần Núi Sinai, tác phẩm “Nấc Thang” này là một luận đề hoàn toàn về đời sống thiêng liêng, một tác phẩm được Thánh John diễn tả là con đường của một đan sĩ, từ chỗ từ bỏ thế gian cho đến khi đạt đến đức ái trọn hảo. Nó là một con đường mà – theo cuốn sách ấy – bao gồm 30 bậc, mỗi một bậc đều được liên kết với bậc tiếp theo sau. 

Con đường này có thể tóm lại làm 3 giai đoạn nối tiếp nhau: giai đoạn thứ nhất cho thấy việc tuyệt giao với thế gian để trở về với tình trạng như trẻ nhỏ của Phúc Âm. Bởi thế, cái thiết yếu ở đây không phải là việc tuyệt giao, mà là mối hiệp nhất được Chúa Giêsu kêu gọi, đó là việc trở về với cuộc sống như trẻ nhỏ thật sự theo nghĩa thiêng liêng, sống giống như con trẻ. Thánh John nhận định rằng: “Một nền tảng tốt đẹp được hình thành bởi 3 cơ sở và 3 trụ cột, đó là ngây thơ vô tội, chay tịnh và thanh tịnh. Tất cả mọi người được tái sinh trong Chúa Kitô (cf 1Cor 3:1) cần phải bắt đầu bằng 3 điều ấy, theo mẫu của những trẻ sơ sinh về thể lý” (1,20; 636).

Việc tự nguyện lìa xa tách rời những con người và những nơi chốn thân thương với mình là những gì giúp cho linh hồn tiến sâu hơn vào mối hiệp thông với Thiên Chúa. Việc từ bỏ này dẫn tới chỗ tuân phục, một đức tuân phục là đường lối khiêm tốn nhờ ở những gì nhục nhằn – không bao giờ thiếu – nơi nhân loại. Thánh John nhận định rằng: “Phúc cho những ai chết đi cho ý riêng của mình đến cùng và phó thác việc chăm sóc bản thân mình cho bề trên của mình trong Chúa: Họ sẽ được ở bên hữu Đấng Chịu Đóng Đanh” (4,37;704). 

Giai đoạn thứ hai của con đường này bao gồm cuộc chiến đấu thiêng liêng với những đam mê. Mỗi một nấc thang có liên hệ tới một đam mê chính, một đam mê được xác định và chẩn định, kèm theo vấn đề trị liệu cùng với một nhân đức tương đương được đề ra. Tất cả những nấc thang này chắc chắn là những gì tạo nên một luận án quan trọng nhất về chiến lược thiêng liêng chúng ta có được. Cuộc chiến đấu chống lại các đam mê này được nhìn dưới ánh sáng tích cực – chứ không được coi như là một cái gì đó tiêu cực – nhờ hình ảnh của “lửa” Thánh Linh:

“Tất cả những ai thực hiện cuộc chiến đấu tuyệt vời này (cf. 1Tim 6:12), cuộc chiến đấu khó khăn và cực nhọc này […] cần phải biết rằng họ phải gieo mình vào một ngọn lửa, nếu họ thực sự muốn ngọn lửa thiêng liêng này ở trong họ” (1,18;636). Ngọn lửa Thánh Linh, ngọn lửa yêu thương và chân thật. Chỉ có quyền lực của Thánh Linh mới bảo đảm được cuộc chiến thắng. Thế nhưng, theo Thánh John Climacus, cần phải ý thức rằng các thứ đam mê tự chúng không phải là sự dữ; chúng trở nên như thế là vì chúng bị tự do yếu kém của con người sử dụng. Nếu chúng được thanh tẩy, thì những đam mê mở ra cho con người con đường vươn tới Thiên Chúa bằng những thứ năng lực được liên kết bởi sự khổ hạnh và ân sủng, và “nếu chúng đã lãnh nhận từ Đấng Hóa Công một trật tự và nguyên tắc thì… nhân đức không còn giới hạn nào nữa” (26/2,37; 1068). 

Giai đoạn cuối cùng của con đường nên trọn lành của Kitô hữu được diễn tiến ở 7 nấc thang cuối cùng. Những nấc thang này là những cấp cao nhất trong đời sống thiêng liêng, có thể cảm nghiệm bởi những ai sống ẩn tu - “esicasti”, con người đã tiến tới chỗ bình lặng và an bình nội tâm. Thế nhưng chúng là những cấp có thể khả đạt nữa cho những phần tử cộng tu sốt sắng nhất. Từ 3 cấp đầu tiên là đơn giản, khiêm hạ và nhận thức, Thánh John, theo chiều hướng của các vị tổ phụ sống đời ẩn tu, coi cấp cuối cùng quan trọng nhất, đó là khả năng nhận thức. 

Hết mọi tác động đều phải tùy thuộc vào việc nhận thức, hết mọi sự thực sự đều lệ thuộc vào những động lực sâu xa cần phải được khám phá ra. Ở đây người ta đi sâu vào thâm cung của con người và cố gắng làm bừng lên nơi vị ẩn sĩ, nơi Kitô hữu, cái cảm tính thiêng liêng và “cái cảm quan của cõi lòng” là những tặng ân của Thiên Chúa: “Như chỉ dẫn và qui luật cho tất cả mọi sự, đó là sau Thiên Chúa, chúng ta cần phải tuân theo lương tâm của chúng ta” (26/1,5,1013). Nhờ đó, người ta mới tiến đến chỗ bình lặng trong tâm hồn, tới chỗ “esichía”, một tâm trạng linh hồn từ đó có thể tiến sâu vào vực thẳm của các mầu nhiệm thần linh. 

Tình trạng bình lặng này, tình trạng an bình nội tâm ấy, là những gì dọn đường cho trạng thái “esicasta” để cầu nguyện, một trạng thái cầu nguyện, theo Thánh John, song hành: “cầu nguyện về thể lý” và “cầu nguyện trong lòng”. Cầu nguyện về thể lý thích hợp với những ai cần phải bày tỏ những cử chỉ nơi thân xác, như giang tay, than thở, đấm ngực v.v. (15,26; 900); cầu nguyện trong lòng là những gì tự phát, vì nó là hiệu quả từ việc bừng tỉnh của cái cảm tính thiêng liêng, tặng ân của Thiên Chúa là Đấng được việc cầu nguyện về thể lý hướng tới. Theo Thánh Gioan thì lời cầu nguyện này có tên gọi là “lời cầu nguyện Giêsu” (Iesou euché) và nó được làm nên bởi việc khẩn cầu nhân danh Chúa Giêsu, một lời cầu khẩn liên tục như hơi thở: “Việc tưởng nhớ đến Chúa Giêsu trở nên một với việc hít thở của anh em, nhờ đó anh em mới khám phá thấy sự thật về esichía”, về sự bình an nội tâm” (27/2,26:1112). Sau hết, việc cầu nguyện trở thành một cái gì đó rất giản dị, chỉ duy chữ “Giêsu” thôi cũng có thể trở nên một với việc hít thở của chúng ta. 

Nấc thang cuối cùng trong 30 thang bậc, đầy những “say đắm Thần Linh một cách tỉnh táo” ("sober intoxication of the Spirit"), thuộc về “ba nhân đức” tối cao là tin, cậy và nhất là mến. Đối với đức mến, Thánh Gioan cũng nói về eros (tình yêu thương nhân loại), hình ảnh về mối hiệp nhất hôn nhân của linh hồn với Thiên Chúa. Tuy nhiên, ngài cũng lấy lại hình ảnh lửa để bày tỏ cái nhiệt tình, ánh sáng và việc thanh tẩy tình yêu do Thiên Chúa thực hiện. Năng lực của tình yêu nhân loại có thể được tái qui hướng về Thiên Chúa, như một cây olive tốt có thể được ghép vào cây olive hoang dại (cf Rm 11:24) (15,66;893). 

Thánh John tin rằng cái cảm nghiệm gia tăng về thứ tình yêu eros này làm cho linh hồn còn thăng tiến hơn là một cuộc chiến đấu gay go với các thứ đam mê, vì quyền lực của nó mãnh liệt. Nhờ đó tính chất tích cực về đường lối chúng ta đi là những gì nổi hơn. Thế nhưng, đức ái cũng được thấy có một trực hệ với đức cậy: “Quyền lực của đức ái là đức cậy: nhờ đức cậy chúng ta hy vọng được đức ái bù đắp… đức cậy là cửa ngõ của đức ái… việc thiếu vắng đức cậy sẽ hủy diệt đi đức ái: những rắc rối trục trặc của chúng ta đều có dính dáng tới đức cậy, với đức cậy chúng ta vững vàng trong các vấn đề của chúng ta và nhờ đức cậy chúng ta được tình thương Thiên Chúa bao bọc chở che” (30,16;1157). Cuối “Nấc Thang” chất chứa một tổng hợp về tác phẩm này với những lời lẽ được tác giả đặt vào môi miệng của chính Thiên Chúa như sau: “Chớ gì cái nấc thang này dạy các người việc chuẩn bị thiêng liêng cho các nhân đức. Ta ở đỉnh của cái thang bậc này, như đại thần bí gia của Ta (Phaolô) đã nói: Bởi thế giờ đây chỉ còn lại 3 điều, đó là tin, cậy và mến, và cao cả nhất trong 3 điều này là đức mến (1Cor 13:13)” (30,18;1160). 

Tới đây, xuất hiện có một vấn nạn cuối cùng đó là “Nấc Thang”, một tác phẩm được viết bởi một vị ẩn sĩ đã sống 1400 năm trước đây có thể nói với chúng ta ngày nay những gì chứ? Cuộc hành trình đời sống của một con người luôn sống ở trên núi Sinai trong một thời đoạn rất xa xôi trước đây lại có thể hiện thực đối với chúng ta hay sao? Thoạt nhìn thì câu trả lời là “không”, vì Thánh John Climacus sống quá cách xa với chúng ta. Thế nhưng, nếu chúng ta nhìn kỹ hơn một chút, chúng ta thấy rằng một đời sống đan tu như thế chỉ là một biểu hiệu cao cả cho đời sống của thành phần đã lãnh nhận phép rửa, cho đời sống Kitô hữu. Có thể nói  rằng nó cho thấy những chữ lớn những gì chúng ta viết hằng ngày bằng những chữ nhỏ. Nó là một biểu hiệu có tính cách ngôn sứ cho thấy đời sống của thành phần lãnh nhận phép rửa ra sao, trong mối hiệp thông với Chúa Kitô, với cái chết và phục sinh của Người. Đối với tôi, nó có một tầm vóc quan trọng đặc biệt ở sự kiện là tột đỉnh của các thang bậc này, những nấc thang cuối cùng đồng thời cũng là những nhân đức tin, cậy, mến nồng cốt, khởi đầu, giản dị nhất.
Đó không phải là những nhân đức chỉ có những con người anh hùng về luân lý mới với tới, mà là tặng ân của Thiên Chúa cho tất cả mọi người đã lãnh nhận phép rửa. Nhờ những nhân đức ấy mà đời sống của chúng ta tăng trưởng. Khởi điểm cũng là tận điểm; điểm bắt đầu cũng là điểm đạt tới: Tất cả con đường này hướng tới tầm mức viên trọn sâu xa hơn của đức tin, đức cậy và đức mến. Cái thang bậc này là ở nơi các nhân đức ấy. Cốt yếu nhất là đức tin, vì nhân đức này hàm ý là tôi từ bỏ cái ngạo mạn, những tư tưởng của tôi, cái ý nghĩ tự phụ về mình, không phó mình cho người khác. 

Con đường hướng tới sự khiêm nhượng, tới cái giống như trẻ nhỏ có tính cách thiêng liêng này là những gì cần thiết: Nó cần thiết để thắng vượt thái độ kiêu kỳ ngạo mạn khiến người ta nói rằng: trong thời đại của thế kỷ 21 này tôi ngon lành hơn những gì người ta sống lúc bấy giờ biết được. Trái lại, cần phải phó mình cho duy Thánh Kinh, cho Lời Chúa, khiêm nhượng tiến tới chân trời đức tin, nhờ đó tiến vào cái lớn lao vĩ đại của cái thế giới vũ trụ này, của thế giới Thiên Chúa.   

Có thế, linh hồn của chúng ta mới tăng trưởng, cái cảm tính của cõi lòng hướng về Thiên Chúa mới gia tăng. Chính Thánh John Climacus đã nói rằng chỉ duy đức cậy mới làm cho chúng ta có thể sống đức ái. Một đức cậy mà nhờ đó chúng ta trổi vượt những gì của từng ngày; chúng ta không hy vọng thành đạt nơi những ngày sống trên trần gian của chúng ta nhưng tận cùng chúng ta hy vọng là việc tỏ hiện của chính Thiên Chúa. Chỉ ở nơi cái vươn rộng này của linh hồn chúng ta, trong cái siêu việt bản thân này, đời sống của chúng ta mới nên cao cả và chúng ta mới có thể chịu đựng được tình trạng mệt nhọc và hão huyền của từng ngày, chúng ta mới có thể tỏ ra nhân ái với người khác mà không mong được đền bù. 

Chỉ khi nào Thiên Chúa hiện hữu, chỉ có niềm hy vọng cao cả được tôi vun sới này, tôi mới có thể thực hiện được những bước tiến nho nhỏ trong đời sống của tôi mỗi ngày và nhờ đó học sống đức ái. Nơi đức ái dấu ẩn mầu nhiệm của những lời nguyện cầu, của kiến thức tư riêng về Chúa Giêsu, một lời nguyện cầu giản dị cũng đủ tác động tâm can của Vị Thày thần linh. Và như thế là tâm can của con người mở ra, học nơi Người tấm lòng từ ái của Người, tình yêu thương của Người. Chúng ta hãy vì thế sử dụng những nấc thang đức tin, đức cậy và đức mến này, nhờ đó chúng ta mới tiến đến sự sống chân thực. 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch theo tín liệu được Zenit phổ biến ngày 7/1/2008

(những chỗ được in đậm lên là do tự ý của người dịch trong việc làm nổi bật những điểm chính yếu quan trọng)
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